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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 40 CATALOGUE BỘ
ĐIỀU KHIỂN (ECU) HONDA GOLDWING

2023

Mã EPC EPCDOV0004449
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLDWING
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 32 chi tiết
Tổng giá trị 315,788,515đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 40
CATALOGUE BỘ ĐIỀU KHIỂN
(ECU) HONDA GOLDWING
2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-40-catalogue-bo-dieu-
khien-ecu-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004449 — mở
link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click
từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 32 chi tiết

Có giá tham
khảo: 32/32

Tổng giá trị:
315,788,515đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (32 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 40 CATALOGUE BỘ ĐIỀU KHIỂN (ECU)
HONDA GOLDWING 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ điều khiển thông minh 35011-MKC-EC4
HONDA GOLDWING

35011MKCEC4 1 8,228,157đ

4 Còi bổng 38110-MKC-A01 HONDA GOLDWING 38110MKCA01 1 1,939,101đ

5 Còi trầm 38120-MKC-A01 HONDA GOLDWING 38120MKCA01 1 1,447,819đ

7 Ăng ten trước 38387-TY0-J01 HONDA
GOLDWING

38387TY0J01 1 1,254,235đ

8 Ăng ten trước 38389-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

38389MKCA01 1 907,734đ

9 Điều khiển phun xăng điện tử 38770-MKC-EK1
HONDA GOLDWING

38770MKCEK1 1 78,637,618đ

9 Điều khiển phun xăng điện tử 38770-MLJ-EA1
HONDA GOLDWING

38770MLJEA1 1 145,699,206đ

10 Cụm PGM-DCT 38780-MKC-EK1 HONDA
GOLDWING

38780MKCEK1 1 15,813,744đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Cụm PGM-DCT 38780-MLJ-EA1 HONDA
GOLDWING

38780MLJEA1 1 15,891,827đ

11 Bộ điều khiển trước 38950-MKC-E71 HONDA
GOLDWING

38950MKCE71 1 22,581,069đ

12 Bộ điều khiển sau 38960-MKC-L01 HONDA
GOLDWING

38960MKCL01 1 16,698,701đ

13 Bạc đệm ốp vành trước 44125-MN5-000
HONDA CB 500, MSX 125, REBEL 1100

44125MN5000 1 69,028đ

14 Cảm biến A 46401-TM8-A01 HONDA REBEL
1100

46401TM8A01 1 4,008,340đ

18 Giá đỡ bộ điều khiển 58150-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

58150MKCA00 1 694,629đ

19 Đai ốc kẹp 4mm 64521-MN5-000 HONDA AIR
BLADE 110, FUTURE 125, WAVE 110

64521MN5000 1 25,326đ

20 Còi thông minh 74940-SZW-003 HONDA
GOLDWING

74940SZW003 1 1,076,918đ

22 Đai kẹp dụng cụ 89105-MCA-000 HONDA
GOLDWING

89105MCA000 1 191,960đ

23 Bu lông 5x8 90002-MC7-000 HONDA
GOLDWING

90002MC7000 1 30,705đ

24 Bu lông 6mm 90106-K29-900 HONDA SH
MODE

90106K29900 1 14,472đ

25 Bu lông chắn bùn trước 90106-MM9-000
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR
BLADE 160, SH 125, SH 150

90106MM9000 1 66,871đ

26 Vít 5x15 90114-MKC-A00 HONDA REBEL 1100 90114MKCA00 1 84,503đ

27 Đai ốc kẹp 6mm 90305-GEE-710 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160,
SH 125, SH 150, SH MODE, WINNER R

90305GEE710 1 25,326đ

29 KÉP BỘ NỐI (XÁM SẪM) 91534-SWA-003
HONDA CB 300, VISION 110, WINNER R

91534SWA003 1 102,487đ

31 Vít có vòng đệm 5x8 93892-050-0808 HONDA
GL1800

938920500808 1 29,478đ

32 Vít tự ren 4x10 93903-24220 HONDA FUTURE 9390324220 1 10,854đ

33 Vít tự ren 5x20 93903-25480 HONDA AIR
BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE,
SPACY, VISION

9390325480 1 14,472đ

34 Vít tự ren 4x16 93903-34480 HONDA AIR
BLADE, PCX, SH, SH MODE, SPACY, VISION,
WAVE

9390334480 1 18,090đ

35 Đai ốc 6mm 94050-06080 HONDA CUB-C70,
DREAM, LEAD, SH

9405006080 1 21,708đ

36 Đai F giữ bình ắc quy 95012-17001 HONDA
GL1800

9501217001 1 132,552đ

37 Bu lông 6x10 95701-060-1008 HONDA LEAD
110

957010601008 1 14,472đ

38 đầu có gờ 6x8 95701-080-1208 HONDA 957010801208 1 29,478đ

39 Bu lông đầu có gờ 8x20 95701-080-2008
HONDA

957010802008 1 27,635đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.
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Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-40-catalogue-bo-dieu-khien-ecu-honda-goldwing-2023--EPC
DOV0004449 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 40 CATALOGUE BỘ
ĐIỀU KHIỂN (ECU) HONDA GOLDWING 2023
(EPCDOV0004449)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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